Phụ lục 1

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm Thông tư số     /2013/TT-BTC ngày    /    /2013 của Bộ Tài chính)

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu: 

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 20 độ (độ cồn <200).

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20 độ (độ cồn >=200).

2.  Mô tả

02 mẫu tem rượu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan in, phát hành có kích thước 13mm x 120mm, in giấy xi bóc vỡ, một mặt có tráng keo sẵn, thiết kế in 06 mầu và 01 mầu đóng số đỏ, hoa văn trang trí, vân nền bảo an tem rượu dựa trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xen có độ tinh xảo cao, chống phục chế, làm giả.

2. Mẫu tem
a. Tem rượu nhập khẩu độ cồn nhỏ hơn 20O
[image: image1.jpg]



b. Tem rượu nhập khẩu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20O
[image: image2.jpg]a
{
|

S a L di g & _ g _a o g oy TR =

4
]

P S Ny - A o A g o A _gh P N W R g an N

//{Il

/
' ’h ’ ,’/,,

nafas cajas sabha

vv'vv vv'




Phụ lục 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

1. Mô tả tem:

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 03 loại như sau:

1.1. Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20o

- Tem có kích thước là 11cm x1.3cm

- Tem được in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Tem được in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

1.2. Tem rượu sản xuất trong nước < 20o

- Tem có kích thước là 11cm x1.3cm

- Tem được in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Tem được in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR02, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

Phụ lục 3

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM KIỂM TRA ĐỐI VỚI 

RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Mô tả tem:

- Tên tem: Tem kiểm tra.

- Tem có kích thước là 11cm x1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Trên tem có in dòng chữ TEM KIỂM TRA (SXTN)

- Bên trái tem in dòng chữ TR03, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

Phụ lục 4: QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU QUẢN LÝ TEM

Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên đơn vị sx rượu


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	    Số:                   /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TEM RƯỢU

SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu:............................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:...................................  Fax:.....................

Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................

Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................

Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................

Đề nghị cấp tem rượu như sau:

	STT
	Ký hiệu mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn 

vị tính 
	Số lượng tem tồn 
	Số lượng tem đăng ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	tem
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.

Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

	------------------------------
	

	THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY TEM RƯỢU 



	Ngày……… tháng……… năm………

	                              Kính gửi:…………………………………………………………………...
	

	

	Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………


	Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….

	Ngày………tháng………nãm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu  như sau:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem rượu
	Ký hiệu
	Từ số
	Ðến số
	Số lượng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Ngày……… tháng………năm………

	Người lập biểu
	
	NGƯỜI ÐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	( Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước
	
	
	

	                                
	
	
	
	
	
	
	
	

	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	

	          Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	

	        ------------------------------
	
	

	                                                                                                                           ........., ngày.........tháng.........nãm 20......
	
	
	

	                                                             
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO MẤT TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên tổ chức, cá nhân làm mất tem rượu:…............................................
	
	
	

	Mã số thuế:...............................................................................................................
	
	

	Ðịa chỉ:......................................................................................................................
	
	

	Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất tem rượu như sau:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem rýợu
	Ký hiệu
	Từ số… đến số..
	Số lýợng
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Lý do mất tem rượu: .......................................................................................

Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.
	

	           Nơi nhận:
	
	
	NGƯỜI ÐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
	

	           - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
	(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	

	           - Lưu.
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 04: Kế hoạch sử dụng tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên đơn vị sản xuất rượu

MST:
	

	Số: 
	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

                                                                                   Năm………


	STT
	Ký hiệu

mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng năm trước
	Số lượng tồn đầu năm
	Số lượng nhận 4 tháng đầu năm
	Ước số lượng nhận 8 tháng cuối năm
	Ước số lượng nhận cả năm
	Ước số lượng sử dụng cả năm
	Ước số lượng tồn cuối năm
	KH sử dụng năm …

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7+8
	10
	11=6+9-10
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm


	…. ngày        tháng       năm

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 05: Kế hoạch sử dụng bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên đơn vị sản xuất rượu

MST:
	

	Số: 
	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

                                                                                   Năm………


	STT
	Ký hiệu

mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng năm trước
	Số lượng tồn đầu năm
	Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH
	Số lýợng đã nhận 4 tháng đầu năm
	Ước số lượng nhận cả năm
	KH sử dụng bổ sung trong năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=9-7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…. ngày        tháng       năm

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	


	Mẫu số 06: Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                          BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU

	                             Quý.... năm....

	Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu…………………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã số thuế:……………………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ:………………………………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: số

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem
	Ký hiệu
	Số tồn đầu kỳ, nhận 
trong kỳ
	Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Tổng số
	Số tồn đầu kỳ
	Số nhận trong kỳ
	Tổng số sử dụng, mất, huỷ
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng đã sử dụng
	Mất
	Hủy
	

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


Mẫu số 07: Bảng kê rượu sản xuất trong nước còn tồn đến  ngày 30/11/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CÒN TỒN 

ĐẾN NGÀY 30/11/2013

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………...

	                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: chai, hũ, bình…

STT
	Loại rượu
	Số lượng tồn
	Trong đó

	
	
	
	Số lượng rượu đặc thù cần dán tem kiểm tra
	Nhu cầu sử dụng tem kiểm tra

	1
	Rượu có nồng độ <20 độ
	
	
	

	2
	Rượu có nồng độ >=20 độ
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


	Xác nhận của cơ quan quản lý thị trường

Số lượng thực tế

- Rượu có nồng độ <20 độ (chai, hũ, bình…):

- Rượu có nồng độ >=20 độ (chai, hũ, bình…):

Trong đó: số lượng sản phẩm rượu đặc thù cần dán tem kiểm tra:


	……Ngày ……..tháng ……năm…….

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	Phụ lục 5: Mẫu biểu giao nhận, quyết toán tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu

	Mẫu số 01: Đơn xin cấp tem

	  

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
               –––––––––––

          Số: ..................

 
 
	          

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ––––––––––––––––––––––

                            ....., ngày       tháng      năm 
 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
 
Kính gửi:  Cục Hải quan tỉnh, thành phố .........(Chi cục Hải quan ............)

 

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày.... tháng... năm... của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành tem và quản lý sử dụng tem đối với sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu;

 

 
Căn cứ Tờ khai hải quan ngày     tháng      năm      , 


Căn cứ Tờ khai hải quan ngày     tháng      năm      ,


Căn cứ ….

Tổ chức, doanh nghiệp ..... (ghi rõ tên, địa chỉ, MST)  đề nghị Cục Hải quan  .......... cho nhận tem rượu nhập khẩu theo số lượng như sau:

Số lượng: ......con tem 

Bằng chữ: ..................................................con tem.

Tổ chức, doanh nghiệp ….cam kết sử dụng tem đúng mục đích và quyết toán sử dụng tem với cơ quan Hải quan theo quy định. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng tem, doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- ...                                            
                                           
	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức
Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp/tổ chức
(Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 02: Bảng kê quyết toán sử dụng tem rượu nhập khẩu

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   ......, ngày       tháng      năm 




BẢNG KÊ QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

	STT
	DIỄN GIẢI
	Số lượng tem đã nhận theo TKHQ, Quyết định ....
	Số lượng tem đã sử dụng (tương ứng với số lượng chai rượu đã được dán tem)
	Số lượng tem hỏng, rách nát
	Số lượng tem còn thừa
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Seri
	Số lượng
	Seri
	Số lượng
	Seri
	Số lượng
	Seri
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=3-5-7
	10
	11

	1
	Tờ khai số ... ngày ...
	100
	BA/2013:

000001-000100

....
	97
	BA/2013:

000001-000050;

000052-000088;

000090-000099

.....
	02
	BA/2013:

000051; 000089

.....
	01
	BA/2013:000100
	Tem hỏng do bóc bị vỡ

	2
	Tờ khai số ... ngày ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giải trình chênh lệch (trường hợp có chênh lệch) và ghi rõ nguyên nhân của tem hỏng, rách nát. 

	Xác nhận của cán bộ Hải quan 

(Nếu có)
	Tên Doanh nghiệp/Tổ chức

Người đại diện của Doanh nghiệp/Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên) và đóng dấu (nếu có)


Ghi chú:

· Cột 3 - Số lượng tem được cấp- doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem được cấp theo tờ khai hải quan và các phiếu xuất tem hoặc phiếu giao nhận của đơn vị Hải quan.

· Cột 5 - Số lượng tem đã sử dụng - doanh nghiệp ghi tổng số lượng tem đã sử dụng tương ứng với số lượng rượu nhập khẩu đã được dán tem có xác nhận của cán bộ hải quan; 

· Bảng kê Quyết toán sử dụng tem rượu nhập khẩu được lập thành 02 bản (01 bản gửi cơ quan Hải quan, 01 bản lưu doanh nghiêp/tổ chức)

Phụ lục 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm Thông tư số     /2013/TT-BTC ngày    /    /2013 của Bộ Tài chính)

1. Mô tả tem:

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 02 loại như sau:

1.1. Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20o

- Tem có kích thước là 12cm x1.3cm

- Tem được in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Tem được in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

1.2. Tem rượu sản xuất trong nước < 20o

- Tem có kích thước là 12cm x1.3cm

- Tem được in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Tem được in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20o)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

2.Mẫu tem:

2.1 Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20o

[image: image3.emf]
2.2 Tem rượu sản xuất trong nước < 20o

[image: image4.emf]
II. Vị trí dán tem rượu (hình minh họa)

[image: image5.emf]
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Phụ lục 3

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM KIỂM TRA ĐỐI VỚI 

RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm Thông tư số     /2013/TT-BTC ngày    /    /2013 của Bộ Tài chính)

I. Mô tả tem kiểm tra

- Tem có kích thước là 12cm x1.3cm.
- Tem được in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay.

- Trên tem có in dòng chữ TEM KIỂM TRA (SXTN03)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01, bên phải tem được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có dãy số phản quang dưới ánh sáng cực tím, có ký hiệu, năm phát hành, số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 09.000.000.

Mẫu tem kiểm tra

[image: image7.emf]
II. Vị trí dán tem kiểm tra (Hình vẽ minh họa)
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Phụ lục 4: QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẪU, BIỂU GỬI ĐẾN CƠ QUAN THUẾ 

Mẫu số 01: Kế hoạch sử dụng tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên đơn vị sản xuất rượu

MST:
	

	Số: 
	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

                                                                                   Năm………


	STT
	Ký hiệu

mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng năm trước
	Số lượng tồn đầu năm
	Số lượng nhận 4 tháng đầu năm
	Ước số lượng nhận 8 tháng cuối năm
	Ước số lượng nhận cả năm
	Ước số lượng sử dụng cả năm
	Ước số lượng tồn cuối năm
	KH sử dụng năm …

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7+8
	10
	11=6+9-10
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm


	…. ngày        tháng       năm

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị sản xuất rượu

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 02: Kế hoạch sử dụng bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên đơn vị sản xuất rượu
MST:
Số:
	

	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

                                                                                   Năm………


	STT
	Ký hiệu

mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng năm trước
	Số lượng tồn đầu năm
	Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH
	Số lượng thực nhận 4 tháng đầu năm
	Ước số lượng nhận cả năm
	KH nhận bổ sung trong năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=9-7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…. ngày        tháng       năm

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị sản xuất rượu

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

	Tên cơ sở sx rượu


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:                   /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TEM RƯỢU

SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu:............................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...................................  Fax:.....................

Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................

Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................

......................................................................................................................

Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................

Đề nghị cấp tem rượu như sau:

	STT
	Ký hiệu mẫu tem
	Tên tem rượu
	Đơn 

vị tính 
	Số lượng tem tồn 
	Số lượng tem đăng ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	tem
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.

Người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất rượu

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

(3) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

(4) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.

	Mẫu số 04: Báo cáo mất tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	

	                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	

	                               ------------------------------
	
	

	                                                                                                                           ........., ngày.........tháng.........năm 20......
	
	
	

	                                                             
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO MẤT TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên tổ chức, cá nhân làm mất tem rượu:…............................................
	
	
	

	Mã số thuế:...............................................................................................................
	
	

	Địa chỉ:......................................................................................................................
	
	

	Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất tem rượu như sau:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mẫu số
	Tên tem rượu
	Ký hiệu
	Từ số… đến số..
	Số lượng
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Lý do mất tem rượu: .......................................................................................
	

	………………………………………………………………………………..
	

	Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Nơi nhận:
	
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
	

	           - Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
	(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	

	- Lưu.
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 5: Thông báo kết quả hủy tem rượu
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	------------------------------
	

	THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY TEM RƯỢU 



	Ngày……… tháng……… năm………

	                              Kính gửi:…………………………………………………………………...
	

	

	Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………


	Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….

	Ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu  như sau:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem rượu
	Ký hiệu
	Từ số
	Đến số
	Số lượng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	Ngày……… tháng………năm………

	Người lập biểu
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	( Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 06: Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                          BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM RƯỢU

	                             Quý.... năm....

	Tên tổ chức, cá nhân sản xuất rượu…………………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã số thuế:……………………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ:………………………………………………………………...
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: số

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem
	Ký hiệu
	Số tồn đầu kỳ, nhận 
trong kỳ
	Số sử dụng, mất, hỏng trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Tổng số
	Số tồn đầu kỳ
	Số nhận trong kỳ
	Tổng số sử dụng, mất, hỏng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng đã sử dụng
	Mất
	Hủy
	

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	……Ngày ……..tháng ……năm…….

	
	
	
	
	
	
	
	Người đại diện theo pháp luật của đơn vị sản xuất rượu

	
	
	
	
	
	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


1

